Phụ lục số 3
KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN LỊCH
 CỦA BỘ, NGÀNH BAN HÀNH 

- Tổng số văn bản đã tiếp nhận: 1.680
- Số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật: 172, trong đó: 04 văn bản sai về thẩm quyền; 24 văn bản sai về nội dung; 44 văn bản sai về hiệu lực; 100 văn bản sai về thể thức, căn cứ, kỹ thuật trình bày.
- Số văn bản có thông báo của Bộ Tư pháp đề nghị xử lý: 18. Cụ thể như sau:

	STT
	Dấu hiệu trái pháp luật
	Cơ sở pháp lý
	Ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản
	Kết quả xử lý
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	-Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

	
	- Hiệu lực văn bản
	- Khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì:  “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành… Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký…”. 
	- Thông tư số 15 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành ngày 12/8/2011, ngày có hiệu lực thi hành là ngày 01/9/2011, như vậy là chưa đủ ít nhất 45 ngày kể từ ngày ký theo quy định của luật (Công văn số 186/KTrVB  ngày 31/8/2011).


	- Đã xử lý (Công văn số 8188/NHNN-PC ngày 20/10/2011 của Ngân hàng nhà nước. 
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	- Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

	
	- Điều 2 Thông tư số 08 quy định các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị có: cơ sở sản xuất thử nghiệm (điểm a khoản 3 Điều 2); tạp chí trong và ngoài nước được xuất bản trong 10 năm trở lại đây (điểm b khoản 3 Điều 2). với quy định của pháp luật hiện hành.
	- Điểm c khoản 3 Điều 9 Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học thì cơ sở sản xuất thử nghiệm; tạp chí xuất bản ở trong nước và nước ngoài được quy định là một trong những điều kiện để mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, không phải là điều kiện để mở ngành đào tạo trình độ đại học như quy định tại Thông tư số 08. 
	- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, lấy các điều kiện để được xem xét mở ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ làm điều kiện để xem xét cho phép mở ngành đào tạo ở trình độ đại học, và đặt ra thêm các điều kiện là không phù hợp với quy định của pháp luật. 
	- Đang xử lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5942/BGDĐT-PC ngày 10/9/2012 của Bộ GĐ&ĐT,  thông tin Bộ đã soạn thảo xong dự thảo văn bản sửa đổi và sẽ đưa vào chương trình soạn thảo, ban hành văn bản năm 2013.

	
	- Quy định điều kiện: công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai thu chi tài chính trên website của nhà trường (điểm d khoản 3 Điều 2); ngành đăng ký đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương, quốc gia (khoản 6 Điều 2). 
	- Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 58 quy định điều kiện để được mở ngành đào tạo trình độ đại học không quy định về các điều kiện này. 
	
	

	
	- Quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc kiểm tra và xác nhận các điều kiện phục vụ việc mở ngành đào tạo (khoản 1, khoản 2 Điều 6) đối với các cơ sở giáo dục đại học mà không phân biệt thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh hay thuộc quyền quản lý của các Bộ.
	- Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thì: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục. Trong đó có việc, giúp UBND kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện mở ngành đào tạo (khoản 10 Điều 7) đối với các cơ sở giáo dục đại học được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định này (điểm a khoản 5 Điều 6 quy định các cơ sở giáo thuộc quyền quản lý của UBND cấp Tỉnh gồm: các trường đại học công lập trực thuộc tỉnh, các trường đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn). Nghị định số 115 cũng quy định, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của các Bộ là: phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý các trường đại học trực thuộc Bộ. Trong đó có việc chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ trong việc bảo đảm các điều kiện về mở ngành đào tạo (điểm c khoản 1 Điều 5).
	- Việc phân cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tiền kiểm bước đầu đối với một số các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học là một vấn đề mới. Việc phân cấp này có những thuận lợi nhất định: việc kiểm tra được tiến hành kịp thời, các Sở Giáo dục và Đào tạo có điều kiện nắm rõ về năng lực thực tế của các cơ sở đào tạo trên địa bàn... Tuy nhiên, việc phân cấp cho các Sở cũng phát sinh những vấn đề trong quản lý: liệu các Sở Giáo dục và Đào tạo có thể “với tới” để kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các Bộ?  Trách nhiệm của của các Sở Giáo dục và Đào tạo như thế nào trong trường hợp có sai phạm xảy ra? Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các Bộ chủ quản về vấn đề này đến đâu?...những vấn đề này cần phải được các cơ quan liên quan nghiên cứu, cân nhắc và làm rõ.
(Công văn số 129/KTrVB ngày 28/6/2012)
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	- Thông tư số 10/ 2011/TT-BXD ngày 10/8/ 2011 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn

	
	- Hiệu lực của văn bản.
	- Khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì:  “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành… Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký…”. 
	- Thông tư số 10 được Bộ trưởng Bộ xây dựng ký ban hành ngày 10/8/2011, ngày có hiệu lực thi hành là ngày 01/9/2011, như vậy là chưa đủ ít nhất 45 ngày kể từ ngày ký theo quy định của luật. 

	- Đã xử lý: Đính chính bằng Quyết định số 739/QĐ-BXD ngày 15/8/2012 của Bộ Xây dựng.



	
	- Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXH - TCDN ngày 01/8/2011 của Bộ Lao động - Thương binh xã hội 
	- Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 31/12/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP thì: “căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua mà chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành nhưng có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành đó,…”. 
	- Công văn số 2499/LĐTBXH - TCDN ngày 01/8/2011 của Bộ Lao động - Thương binh xã hội là văn bản hành chính, không phải là văn bản quy phạm pháp luật, không thể đưa làm căn cứ ban hành Thông tư số 10 nêu trên. (Công văn số 177/KTrVB ngày 19/8/2011)


	

	4
	-Thông tư số 10/ 2011/TT-BYT ngày 25/02/ 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

	
	- Hiệu lực của văn bản.
	- Khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì:  “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành… Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký…”. 
	- Thông tư số 10 của Bộ Y tế không thuộc trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp hay để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 nên việc quy định ngày có hiệu lực thi hành là ngày 26/3/2011 trong khi ngày ký ban hành là ngày 25/02/2011 là cũng chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 78 nêu trên (Công văn số 60/KTrVB ngày 08/4/2011)


	- Đã xử lý: Đính chính bằng Công văn số 2224/BYT-TCDS ngày 26/4/2011.
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	- Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

	
	- Thông tư liên tịch số 07 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Trung tâm này theo quy định của Thông tư liên tịch này. 


	- Theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 thì nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn là: “Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh...”, đồng thời, tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT- BTNMT-BNV ngày 15/8/2008  quy định Sở tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ: “Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan  hệ công tác của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở...”.
	- Như vậy, theo quy định hiện hành việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và môi trường. Việc Thông tư liên tịch số 07 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Trung tâm này theo quy định của Thông tư liên tịch này chưa có cơ sở pháp lý và hạn chế quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.     

(Công văn số 90/KTrVB ngày 10/5/2011) 
	- Chưa xử lý: Công văn số 3566/BNV-TCBC ngày 02/10/2012 của Bộ Nội vụ (Bộ TNMT đã trình CP dự thảo NĐ thay thế NĐ số 25 và dự thảo NĐ thay thế NĐ số 13. Sau khi Chính phủ ban hành các NĐ nêu trên, Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng TTLT thay thế TTLT số 03 và 07 cho phù hợp với quy định hiện hành).
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	- Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động , sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

	
	- Phần căn cứ để ban hành Thông tư số 19 ghi “Căn cứ Nghị định số 188/2009/NĐ-CP ngày 27/12/2009 của Chính phủ...”. 


	- Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ
	- Qua rà soát thấy rằng, Nghị định số 188 được ban hành ngày 27/12/2007, không phải là ngày 27/12/2009 như trong phần căn cứ ban hành Thông tư số 19 đã nêu. 
	- Đã xử lý: Quyết định số 62/QĐ-BYT ngày 09/1/2012 về việc đính chính một số nội dung của Thông tư số 19/2011/TT-BYT.


	
	- Điều 18 Thông tư số 19 quy định “Thông tư số 13/1996/TT-BYT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực”. 
	- Thông tư số 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp
	-  Thông tư số 13 tại thời điểm ban hành số ký hiệu là 13/BYT-TT, không phải là 13/1996/TT-BYT như trong văn bản đã trích dẫn (Công văn số 214/KTrVB ngày 17/10/2011).
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	- Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao Thông Vận tải ban hành Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa QCVN 17:2011/BGTVT.

	
	- Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa QCVN 17 : 2011-BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 70, tại điểm 1.5.15 Mục 1.1 Chương 1 Phần 1 quy định: “Nước đã qua xử lý là nước sau khi đã xử lý qua thiết bị lọc, thiết bị xử lý nước thải hoặc bằng các phương pháp xử lý khác đảm bảo theo các tiêu chuẩn QCVN 24:2009/BTNMT về chất thải công nghiệp và QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt”

 Mục II: Quy định kỹ thuật - Phần 2: Kết cấu và trang thiết bị ô nhiễm do dầu quy định: Thiết bị phân ly dầu - nước để xử lý nước thải lẫn dầu là loại 15ppm (15mg/l). 
	- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp QCVN 24 : 2009-BTNMT (sau đây gọi tắt là QCVN 24 :2009/BTNMT), ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Nước thải lẫn dầu, mỡ khoáng có hàm lượng dầu trong nước thải không được vượt quá 5ppm(5mg/l)
	- Theo QCVN 17: 2011/BGTVT, yêu cầu tiêu chuẩn về thiết bị phân ly dầu nước 15ppm  là phù hợp với Quy định 14 Phần B và Quy định 15 Phần C Phụ lục I Công ước  Marpol 73/78.

Tuy nhiên, phần giải thích thuật ngữ tại tại Điểm 1.5.15 Mục 1.1 Chương 1 Phần 1 QCVN 17 : 2011/BGTVT đã tạo nên sự không thống nhất ngay chính tại QCVN 17: 2011/BGTVT và mâu thuẫn với quy định về nước thải lẫn dầu - mỡ trong QCVN 24: 2009/BTNMT (Công văn số 7416/BTP- KTrVB ngày 13/9/2012).

	- Đã xử lý
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	- Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

	
	- Điểm a, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 13 thì hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam phải “Sản xuất tại quốc gia được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm ATTP hàng hoá theo quy định của Việt Nam”


	- Điều 38 Luật An toàn thực phẩm quy định điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu: thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III của Luật này và các điều kiện sau đây: Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu (điểm a khoản 1); Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành (điểm b khoản 1); Ngoài các điều kiện quy định trên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định của Chính phủ (khoản 2)

Chương III Luật An toàn thực phẩm (Điều 10 đến Điều 18) quy định các điều kiện an toàn thực phẩm cũng không có quy định thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá là Quốc gia được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam công nhận như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 13
	- Như vậy, việc Thông tư số 13 quy định hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu “Sản xuất tại quốc gia được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm ATTP hàng hoá theo quy định của Việt Nam” là không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với quy định của Luật An toàn thực phẩm (Công văn số 109/KTrVB ngày 10/5/2013).
	-  Chưa xử lý. Hiện Cục Kiểm tra VB đang phối hợp với các đơn vị theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp để kiến nghị xử lý tiếp.
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	Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

	
	- Điểm b khoản 1 Điều 31 Thông tư số 55 quy định: “Tạm ngừng xuất khẩu vào các nước nhập khẩu tương ứng nếu... Cơ sở có quá 3 (ba) lô hàng cùng nhóm sản phẩm tương tự trong 6 (sáu) tháng bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo về CL, ATTP”. 

        Với quy định trên thì khi có cảnh báo về Chất lượng hoặc cảnh báo về An toàn thực phẩm của nước nhập khẩu đối với Cơ sở có quá 3 (ba) lô hàng cùng nhóm sản phẩm tương tự trong 6 tháng thì Cơ sở sản xuất bị Tạm ngừng xuất khẩu vào nước nhập khẩu tương ứng.


	- Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hiện hành: 

+ Liên quan đến các quy định về chất lượng hàng hóa: hiện tại được điều chỉnh bởi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP. Theo quy định hiện hành, Cơ sở bị tạm đình chỉ sản xuất sản phẩm không phù hợp khi “Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, mà kết quả thử nghiệm khẳng định sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đe dọa đến sự an toàn của người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường” (Điều 29,30,31). Do đó, việc đưa ra quy định Tạm ngừng xuất khẩu vào nước nhập khẩu tương ứng của Thông tư số 55 là không phù hợp với quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Liên quan đến các quy định về an toàn thực phẩm: hiện tại được điều chỉnh bởi Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP.

Đối chiếu với các quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hiện hành, Cục Kiểm tra văn bản thấy, không có nội dung nào quy định cho phép áp dụng biện pháp “tạm ngừng xuất khẩu” khi có cảnh báo về An toàn thực phẩm như quy định tại Điều 31 của Thông tư số 55.
	- Như vậy, Điều 31 của Thông tư số 55 quy định áp dụng biện pháp “tạm ngừng xuất khẩu” đối với cơ sở có các lô hàng bị cảnh báo về ATTP là không có cơ sở và không phù hợp với quy định của Luật An toàn thực phẩm (Công văn số 152/KTrVB ngày 27/6/2013).

	- Chưa xử lý. Bộ Nông nghiệp có Công văn số 3240/BNN-PC  ngày 17/7/2013 đã tiếp thu ý kiến của Cục Kiểm tra VB và sẽ sửa đổi nội dung này trong Thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT 
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	Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

	
	- Hiệu lực của văn bản.
	- Khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì:  “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành… Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký…”. 
	- Thông tư số 25 của Bộ Tài chính quy định ngày có hiệu lực thi hành là kể từ ngày ký (ngày 21/2/2012) là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Công văn số 35/KTrVB  ngày 08/3/2012).

	- Đã xử lý: Công văn số 5244/BTC-PC ngày 19/4/2012 của Bộ Tài Chính.
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	-Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

	
	- Khoản 2 Điều 5 Mục 2 của Thông tư liên tịch số 27 giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
	- Luật Ban hành văn bản QPPL.
	- Nội dung quy định về mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện tại gia đình áp dụng chung cho toàn tỉnh phải là văn bản QPPL mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì không có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL, do đó, việc Thông tư liên tịch số 27 giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định là chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND.
	- Đã xử lý: Quyết định số 2771/QĐ-BTC ngày 01/11/2012 của Bộ Tài Chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 27.
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	- Thông tư số 41/2012/TT-BCA ngày 11/7/2012 của Bộ Công an quy định về tổ chức  thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an 

	
	- Về thẩm quyền ban hành văn bản


	- Luật Nhà ở năm 2005 và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010
	- Phương thức phát triển nhà ở quy định tại Thông tư số 41 không thuộc một trong các phương thức phát triển nhà đã được pháp luật quy định (Luật Nhà ở năm 2005 và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010). Cách quy định như trong Thông tư số 41 có thể dẫn đến cách hiểu là Bộ Công an đặt ra phương thức phát triển nhà ở đặc thù dành riêng cho cán bộ ngành Công an.
	- Đã xử lý: Thông tư số 05/2013/TT-BCA ngày 21/01/2013 của Bộ Công an bổ sung Khoản 4 vào Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCA ngày 11/7/2012 của Bộ Công an quy định về tổ chức  thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an.



	
	- Về nội dung văn bản: Quy định về tỷ lệ diện tích sàn xây dựng bảo đảm cho cán bộ Công an được mua nhà ở theo giá bán chính sách trong mỗi dự án: Điều 5 Thông tư số 41 đã quy định tỷ lệ diện tích sàn nhà ở trong dự án phải dành để bán theo giá bán chính sách cho cán bộ Công an và diện tích sàn nhà ở trong dự án bán theo giá kinh doanh. 
	
	- Quy định này không phù hợp với quy định của pháp luật về các giao dịch về nhà ở phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.
	

	
	-  Về thủ tục xây dựng văn bản


	- Luật Ban hành văn bản QPPL
	- Thông tư số 41 không được gửi đến cơ quan Công báo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản theo quy định tại Nghị định số 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ là chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL.

 (Công văn số 195/KTrVB ngày 05/10/2012).
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	- Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

	
	- Về hiệu lực của 
	- Khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì:  “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành… Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký…”. 
	- Thông tư số 06 của Bộ Ngoại giao không thuộc trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp hay để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vì vậy, cần phải tuân thủ quy định về hiệu lực của văn bản. Tuy nhiên, Thông tư số 06 được Bộ Ngoại giao  ký ban hành ngày 10/12/2012, tại Điều 3 Thông tư quy định ngày có hiệu lực thi hành là kể từ ngày 10/12/2012, như vậy là chưa đủ ít nhất 45 ngày kể từ ngày ký theo quy định của luật. 

	- Đã xử lý: Quyết định số 354/QĐ-BNG ngày 21/2/2013 của Bộ Ngoại Giao Đính chính Thông tư số 06/2012/TT-BNG về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP.

	
	- Thể thức, kỹ thuật trình bày
	- Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch thì: Căn cứ ban hành văn bản được thể hiện bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ 14, trình bày dưới phần tên của văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy, riêng dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm. 

	-Tại phần căn cứ của Thông tư số 06 lại là kiểu chữ thường, không in nghiêng, như vậy là chưa phù hợp với quy định trên của Thông tư số 25.

 (Công văn số 23/KTrVB ngày 25/01/2013)
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	- Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định cho vay vằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú; 

	
	- Hiệu lực của văn bản
	- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành… Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký…”.
	- Thông tư số 37 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thuộc trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp hay để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vì vậy, cần phải tuân thủ quy định về hiệu lực của văn bản. Tuy nhiên, Thông tư số 37 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành ngày 28/12/2012, tại Điều 6 Thông tư số 37 quy định ngày có hiệu lực thi hành là kể từ ngày 01/01/2013, như vậy là chưa đủ ít nhất 45 ngày kể từ ngày ký theo quy định của luật (Công văn số 35/KTrVB ngày 01/02/2013).
	- Đã xử lý: Công văn số 1798/NHNN-PC ngày 19/3/2013 của Ngân hàng NN Việt Nam.
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	- Thông tư số 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng .

	
	- Hiệu lực của văn bản
	- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành… Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký…”.
	- Thông tư số 38 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thuộc trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp hay để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vì vậy, cần phải tuân thủ quy định về hiệu lực của văn bản. Tuy nhiên, Thông tư số 38 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành ngày 28/12/2012, quy định ngày có hiệu lực thi hành là kể từ ngày 10/01/2013, như vậy là chưa đủ ít nhất 45 ngày kể từ ngày ký theo quy định của luật (Công văn số 35/KTrVB ngày 01/02/2013).
	- Đã xử lý: Công văn số 1798/NHNN-PC ngày 19/3/2013 của Ngân hàng NN Việt Nam: Thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 37 và 38 để thực hiện kịp thời chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, nhằm triển khai những giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và cần thiết được xem như biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật ban hành văn bản QPPL.
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	Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

	
	- Về trích dẫn Nghị định số 34 (tên văn bản và căn cứ ban hành).


	- Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
	- Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được Chính phủ ban hành ngày 02/4/2010, tuy nhiên, tại phần trích yếu và căn cứ ban hành của Thông tư số 11 đã trích dẫn Nghị định này ban hành ngày 02/10/2010.
	- Đã xử lý: Công văn số 1346A/BCA-C61 ngày 10/4/2013 của Bộ Công an về việc đính chính Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an.

	
	- Về nội dung:  Thông tư số 11 quy định: Tại thời điểm kiểm soát, người điều khiển phương tiện không xuất trình được Giấy đăng ký xe...Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là giấy tờ) mà người này trình bày là có mà không mang theo thì lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy tờ theo quy định (Điều 6). 


	- Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 34 (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 71) thì phạt tiền từ 80.000đ đến 120.000đ đối với hành vi: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu có quy định phải kiểm định).
	- Như vậy, theo quy định, thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy phải mang theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi pháp luật có quy định loại phương tiện này phải kiểm định. Ngược lại, pháp luật không quy định phải kiểm định thì người điều khiển phương tiện không phải mang theo (thậm chí không có loại giấy tờ này để mang theo).

Tuy nhiên, Thông tư số 11 quy định: Tại thời điểm kiểm soát, người điều khiển phương tiện không xuất trình được Giấy đăng ký xe...Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là giấy tờ) mà người này trình bày là có mà không mang theo thì lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy tờ theo quy định (Điều 6). Với quy định này được hiểu, người điều khiển phương tiện luôn luôn phải mang theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không có giấy tờ theo quy định. Như vậy, đối chiếu với quy định trên của Nghị định số 34, rõ ràng hướng dẫn tại Thông tư số 11 là chưa phù hợp (Công văn số 77/KTrVB ngày 03/4/2013). 
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	Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2013 của Bộ NN &PTNT quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh.

	
	- Thông tư số 29 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn việc thành lập (Chương 2) và cơ cấu tổ chức (Điều 6)...của Ban quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh.


	- Theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì các Bộ “Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành TTLT hướng dẫn chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; đồng thời, Điều 20 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập quy định Bộ Nội vụ “Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập”. Như vậy, theo quy định của Chính phủ thì Bộ NN &PTNT phải phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thành lập và cơ cấu tổ chức Ban quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh, trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức” (khoản 3 Điều 21 Nghị định số 55). 
	- Như vậy, việc Bộ NN &PTNT tự hướng dẫn việc thành lập và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh là chưa phù hợp về thẩm quyền (Công văn số 171/KTrVB ngày 16/7/2013).

	- Các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn đang kiến nghị xử lý.
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	- Thông tư số 11/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch 

	
	- Hiệu lực văn bản
	- Khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì:  “Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành… Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký…”. 
	- Thông tư số 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông không thuộc trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp hay để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vì vậy, cần phải tuân thủ quy định về hiệu lực của văn bản. Tuy nhiên, Thông tư số 11 được Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành ngày 13/5/2013, tại Điều 2 Thông tư quy định ngày có hiệu lực thi hành là kể từ ngày 13/5/2013, như vậy là chưa đủ ít nhất 45 ngày kể từ ngày ký theo quy định của luật. 

	- Đã xử lý: Công văn số 830/CVT-/CKM ngày 10/7/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông:

Khi xây dựng Thông tư số 11, Bộ TT & TT đã áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Ban hành văn bản QPPL để Thông tư có hiệu lực từ ngày ký nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong quản lý giá cước dịch vụ viễn thông và cũng xin rút kinh nghiệm.
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